
Phụ lục I
VỊ TRÍ, TỌA ĐỘ BIỂN BÁO “KHU VỰC BIÊN GIỚI”

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2021/QĐ-UBND  ngày       tháng 12 năm 2021 
của UBND tỉnh Quảng Nam)

TỌA ĐỘ 
VN2000TT VỊ TRÍ 

X Y
GHI CHÚ

1 Thôn Đang, xã Bhalêê, huyện Tây Giang. 72931 68116

2 Thôn Azứt, xã Bhalêê, huyện Tây Giang. 63819 72117

3 Thôn Bhloóc, xã Bhalêê, huyện Tây Giang. 61011 73714

4 Thôn Ra’bhượp, xã Atiêng, huyện Tây Giang. 58714 73466

5 Thôn Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang. 54661 71878

6 Thôn Tà’ri, xã Lăng, huyện Tây Giang. 50164 71023
7 Thôn Tà’ri, xã Lăng, huyện Tây Giang. 44449 67699

Đồn Biên phòng
A Nông

8 Thôn Pa Ooi, xã La Êê, huyện Nam Giang. 38252 58460 Đồn Biên phòng 
La Êê

9 Thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang. 26200 72700

10 Thôn 49B, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang. 27030 83012
11 Thôn 48, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang. 05168 86033

Đồn Biên phòng 
Đắc Pring

12 Thôn Đắc Rế, xã La Dêê, huyện Nam Giang. 26303 65614

13 Thôn Đắc Ro, xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang. 25758 67251

14 Thôn Đắc Rích, xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang. 26734 68937
15 Thôn Đắc Ốc, xã La Dêê, huyện Nam Giang. 28980 63745

Đồn Biên phòng
Cửa khẩu quốc 
tế Nam Giang


